
SỞ Y TẾ LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI LÀM VIỆC
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên
2. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Giờ hành chính Sáng từ 7h30 -12h00, Chiều từ
13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; thường trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Văn bằng
chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được

phân công cụ thể)

Phòng Tổ chức hành chính
1 Lê Minh Hiếu CN YTCC

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Phụ trách phòng Tổ chức hành chính
2 Nguyễn Thị Hồng Phương CN NHS Viên chức - phòng Tổ chức hành chinh
3 Nguyễn Thị Liên ĐH Dược Viên chức - phòng Tổ chức hành chinh
4 Lý Thị Thu Liên YSĐK Viên chức - phòng Tổ chức hành chinh
5 Hoàng Thị Hà Y sỹ đa khoa Viên chức - phòng Tổ chức hành chinh
6 Hà Văn Quang YSĐK Viên chức - phòng Tổ chức hành chinh
7 Trần Tiến Hải Bảo vệ
8 Bùi Ngọc Tuyên Lái xe
9 Doãn Đình Nghĩa Điện nước
10 Bùi Thế Cường Lái xe
11 Nguyễn Văn Tuấn Bảo vệ
12 Nguyễn Thế Ngọc Bảo vệ
13 Trần Thị Hoài Văn thư

  Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - ĐD

14 Nguyễn Văn Quang CĐ Dược Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Viên chức phòng kế hoạch nghiệp vụ - ĐD

15 Trương Anh Tuấn Dược sĩ TH Hợp đồng lao động

 Phòng Tài chính kế toán

16 Nguyễn Thị Hòa Đại học kế
toán

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Kế toán trưởng- Phòng Tài chính kế toán

17 Nguyễn Thị Nga YSĐK Viên chức Phòng Kế Toán

18 Nguyễn Thị Hiền Cao đẳng kế
toán Kế toán- phòng Tài chính kế toán

19 Đỗ Thị Thanh Nga Cao đẳng kế
toán Kế toán- phòng Tài chính kế toán

20 Nguyễn Thị Vinh Cao đẳng kế
toán Kế toán- phòng Tài chính kế toán

21 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trung cấp
Dược Viên chức Phòng Kế Toán

Phòng Dân số

22 Trần Văn Phong ĐH Nông
Nghiệp

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Trưởng phòng Dân số

23 Phan Thị Thanh Thu YSĐK Viên chức Phòng Dân Số

24 Nguyễn Thị Luyến Điều dưỡng
đa khoa Viên chức Phòng Dân Số

25 Nguyễn Thị Kim Dung Dược sĩ TH Viên chức Phòng Dân Số 1
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26 Lê Thị Thanh Hương Y sỹ Viên chức Phòng Dân Số
27 Nguyễn Thị Kim Niên NHS Viên chức Phòng Dân Số

Khoa Dược - Trang thiết bị Y tế
28 Bùi Thị Hà Đại học

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

PT. khoa Dược
29 Phùng Phương Thu Đại học Thống kê Dược
30 Nguyễn Thị Thúy Hồng Trung cấp Thống kê Dược
31 Nguyễn Thị Thanh Hà Trung cấp Thống kê Dược
32 Vũ Thị Hưởng Trung cấp Thủ kho nội trú
33 Hoàng Thu Thảo Trung cấp Thủ kho kho tổng
34 Đỗ Mạnh Thắng Trung cấp Thủ kho TTB - VTYT
35 Phạm Thị Huyền Trung cấp Thủ kho ngoại trú - Đông y

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

36 Phạm Thị Tuyết CN Điều
dưỡng

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

37 Nguyễn Thị Kim Thoa Dược sĩ TH Viên chức- khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
38 Nguyễn Thị Thanh Hộ lý
39 Nguyễn Thị Huyền Hộ lý
40 Nguyễn Thị Xanh Hộ lý
41 Nguyễn Thị Oanh Hộ lý
42 Nguyễn Thị Thảo Hộ lý
43 Lò Thị Minh Hộ lý
44 Nguyễn Thị Thêm Hộ lý
45 Nguyễn Thị Nhàn Hộ lý
46 Nguyễn Thị Tình Hộ lý
47 Nguyễn Thị Liên Hộ lý

 Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

48 Lò Văn Tiến Bác sỹ đa
khoa

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Phụ trách đội

49 Lò Văn Mới Bác sỹ đa
khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

50 Nguyễn Thị  Hường Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật
51 Vũ Thị Sen Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

52 Hà Thị Xây Điều dưỡng
đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

53 Hà Thị Văn Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

54 Quách Văn Quyền Điều dưỡng
đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

55 Lê Thị Thảo Điều dưỡng
đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

56 Đỗ Thị Hợp Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

57 Nguyễn Thanh Tuấn Y sỹ Y học cổ
truyền Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

58 Vũ Thị Hà Điều dưỡng
đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

59 Đỗ Thái Mạnh Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật
60 Nguyễn Thị Liễu Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật
61 Nguyễn Thị Hiền Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật
62 Đào Thanh Ka Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

63 Lại Thị Hiền Điều dưỡng
đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

STT Họ và tên Văn bằng
chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được

phân công cụ thể)
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64 Nguyễn Lưu Thành Điều dưỡng
đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật

65 Hà Văn Hưng Y sỹ đa khoa Viên chức khoa Kiểm soát bệnh tật
 Khoa ATTP +YTCC+DD

66 Trần Thị Tính Bác sỹ đa CK
I DP

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Phụ trách Khoa ATTP +YTCC+DD

67 Vũ Thị Ngọc Y sỹ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD
68 Nguyễn Thị Yễn Y sỹ đa khoa
69 Lê Xuân Trường Y sỹ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD
70 Hoàng Văn Toan Y sỹ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD

71 Hà Thị Minh Hân Điều dưỡng
đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD

72 Cao Văn Hằng Điều dưỡng
đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD

73 Nguyễn Thị Định Y sĩ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD
74 Lê Thị Hải Y sỹ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD
75 Phan Thị Huế Y sỹ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD

76 Lê Thị Kim Dung Đại học Xét
nghiệm Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD

77 Nguyễn Thị Hồng Điều dưỡng
đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD

78 Nguyễn Thị Lý Y sỹ đa khoa Viên chức Khoa ATTP +YTCC+DD
Trạm y tế xã Phúc Khoa

79 Nguyễn Thị Hương Dược sĩ TH Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho Dược - TYT xã Phúc Khoa

80 Nguyễn Văn Quyền Điện tử dân
dụng Dân số - Trạm y tế xã Phúc Khoa

TYT Xã Mường Khoa

81 Nguyễn Thanh Quế Điều dưỡng
đa khoa

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho dược- TYT xã Mường Khoa

82 Tạ Thị Nhàn  Sơ học Dân
số Dân số- TYT xã Mường Khoa

TYT xã  Thân Thuộc

83 Hà Thị Lả Kế toán doanh
nghiệp

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Dân số- TYT xã Thân Thuộc

84 Nguyễn Thị Thuý Vân Dược sĩ TH Thủ kho dược- TYT xã Thân Thuộc

TYT Xã Trung Đồng

85 Đỗ Thị Minh Tâm Dược sĩ TH
Giờ hành chính Sáng

từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho dược- TYT xã Trung Đồng

86 Lý Thị Hà CNKT nông
lâm nghiệp Dân số -  TYT xã Trung Đồng

 TYT TT Tân Uyên

87 Đoàn Thị Minh Dược sĩ TH
Giờ hành chính Sáng

từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho dược -TYT Thị trấn Tân

88 Nguyễn Thanh Bình Phát thanh
truyền hình Dân số- TYT Thị trấn Tân Uyên

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

STT Họ và tên Văn bằng
chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được

phân công cụ thể)
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TYT Xã Nậm Cần

89 Bùi Trọng Tấn Dược sĩ TH
Giờ hành chính Sáng

từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho dược -TYT xã Nậm Cần

90 Vì Thị Lải Dân số Dân số - TYT xã Nậm Cần

TYT Xã Nậm Sỏ

91 Hoàng Công Quang Dược sĩ TH Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho dược - TYT xã Nậm Sỏ

92 LÒ Văn Thành BS ĐK Chưa có CCHN

93 Hà Văn Mon Quản lý đất
đai Dân số xã - TYT xã Nậm Sỏ

 TYT  Xã Pắc Ta

94 Kiều Thị Giang Dược sĩ TH
Giờ hành chính Sáng

từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Thủ kho dược - TYT xã Pắc Ta

95 Hoàng Thị Hoan Hành chính
văn phòng Dân số xã - TYT xã Pắc Ta

  TYT  Xã Hố Mít

96 Lò Thị Say Luật
Giờ hành chính Sáng

từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Dân số - TYT xã Hố Mít

97 Lò Văn Bia Dược sĩ TH Thủ kho dược -TYT xã Hố Mít

  TYT  Xã Tà Mít

98 Hoàng Văn Việt Quản lý đất
đai

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Dân số - TYT xã Tà Mít

99 Đoàn Trung Dũng Dược sĩ TH Thủ kho dược- TYT xã Tà Mít

Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất

100 Nguyễn Thị Thắm Dược sĩ TH

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Dân số - TYT xã Tà Mít

Khoa YHCT - PHCN

101 Đoàn Thị Thảo BS YHCT

Giờ hành chính Sáng
từ 7h30 -12h00,
Chiều từ 13h30 -

17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;

Chưa có CCHN

Tân Uyên, ngày 29 tháng 12 năm 2022
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Trang Thông tin Điện tử Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHNV-ĐD. Trịnh Đình Hòa

STT Họ và tên Văn bằng
chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được

phân công cụ thể)
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